CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Pháp luật
Mã học phần: 02 (Cô hỏi anh  Quỳnh giùm em vì anh Quỳnh là bit nó)
Thời gian thực hiện học phần: 15 giờ; (Lý thuyết: 11 giờ; Thảo luận: 3 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: Pháp luật là môn học quan trọng trong chương trình đào tạo Bậc Cao đẳng liên thông, vì môn học Pháp luật cung cấp những kiến thức cơ bản về các ngành luật cơ bản trong hệ thống Pháp luật Việt Nam cho sinh viên, là môn học thuộc khối môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng liên thông.
· Tính chất: Là một môn học hổ trợ cho các môn chuyên ngành, nâng cao kỹ năng sống cho sinh viên, nâng cao kỹ năng làm việc của sinh viên, giúp sinh viên hiểu pháp luật và tôn trọng pháp luật, rèn luyện tác phong sống, sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật...
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: Sinh viên trình bày được những nội dung cơ bản trong các bài học, Sinh viên giải thích được các khái niệm, các thuật ngữ pháp lý cơ bản về hệ thống pháp luật Việt Nam.
· Kỹ năng: Phân biệt được tính hợp pháp và không hợp pháp của các hành vi từ đó áp dụng các quy định của pháp luật vào đời sống, vào quá trình học tập và lao động.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thể hiện ý thức công dân, tôn trọng pháp luật, rèn luyện tác phong sống, sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong học phần 
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Luật Nhà nước (Luật Hiến pháp) 
	2
	1.5
	0.5
	

	2
	Bài 2: Pháp luật Lao động 
	3.5
	3
	0.5
	

	3
	Bài 3: Pháp luật Kinh doanh
	1.5
	1
	0.5
	

	4
	Bài 4: Pháp luật Dân sự và Luật Hôn nhân gia đình
	3
	2.5
	0.5
	

	5
	Bài 5: Luật Hành chính và pháp luật Hình sự
	3
	2
	1
	

	6
	Bài 6: Luật Phòng, chống tham nhũng
	1
	1
	0
	

	7
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	                                       Tổng cộng 
	15
	11
	3
	1


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Luật Nhà nước (Luật Hiến pháp)

Mục tiêu:

- Nêu được khái niệm Luật Nhà nước và xác định được vị trí của Hiến Pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam

- Nêu được nội dung cơ bản của Hiến pháp về chế độ chính trị, kinh tế, chính sách văn hóa, xã hội, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

- Tôn trọng và thực hiện Hiến pháp

Nội dung:

1. Luật Nhà nước trong hệ thống pháp luật Việt Nam
      Thời gian: 0.5 giờ
1.1. Khái niệm Luật Nhà nước

1.2. Vị trí của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2. Một số nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013

      Thời gian: 1.5 giờ
2.1. Chế độ chính trị và chế độ kinh tế

2.2. Chính sách xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, môi trường

2.3. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

Bài 2: Pháp luật Lao động
Mục tiêu:

- Nêu được khái niệm, đối tượng điều chỉnh và phân tích được các nguyên tắc cơ bản của Pháp luật Lao động.

- Nêu được quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động, người sử dụng lao động

- Nêu được một số nội dung của Bộ luật Lao động: hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi.

- Vận dụng được các kiến thức trên vào tình huống pháp luật cụ thể

- Nghiêm túc thực hiện quy định khi tham gia vào quan hệ pháp luật Lao động
Nội dung:

1. Khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Lao động
1.1. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh của pháp luật Lao động

1.2. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Lao động

2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động và người sử dụng lao động
2.1. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động

2.2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người sử dụng lao động

3. Một số nội dung của Bộ luật Lao động


       Thời gian: 3.5 giờ
3.1. Hợp đồng lao động

3.2. Tiền lương và bảo hiểm xã hội

3.3. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi

Bài 3: Pháp luật Kinh doanh

Mục tiêu:

- Trình bày được đặc điểm của các loại hình doanh nghiệp.

- Phân biệt được các loại hình doanh nghiệp
- Nhận ra tính hợp lý của pháp luật doanh nghiệp với từng loại hình doanh nghiệp

Nội dung:

1. Khái niệm pháp luật Kinh doanh



     Thời gian: 0.25 giờ
2. Một số nội dung cơ bản về các loại hình doanh nghiệp
     Thời gian: 1.25 giờ
2.1. Doanh nghiệp nhà nước

2.2. Doanh nghiệp tư nhân

2.3. Công ty trách nhiệm hữu hạn

2.4. Công ty cổ phần 

2.5. Công ty hợp danh 

2.6. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Bài 4: Pháp luật Dân sự và Luật Hôn nhân gia đình

Mục tiêu:

- Nêu được khái niệm và đối tượng điều chỉnh của luật Dân sự

- Trình bày được một số nội dung cơ bản của pháp luật Dân sự về quyền sở hữu, hợp đồng dân sự và các giai đoạn của tố tụng dân sự

- Nêu được khái niệm và đối tượng điều chỉnh, các nguyên tắc cơ bản của Luật  Hôn nhân và gia đình
- Trình bày được một số nội dung cơ bản của  Luật Hôn nhân và gia đình 

- Vận dụng các kiến thức vào trong tình huống pháp luật cụ thể

- Tôn trọng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật Dân sự và Luật Hôn nhân gia đình

Nội dung:

1. Pháp luật Dân sự





       Thời gian: 2.0 giờ
1.1. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh của pháp luật Dân sự

1.2. Một số nội dung của Bộ luật Dân sự

1.3. Trình tự, thủ tục xét xử và giải quyết các vụ án dân sự

2. Luật hôn nhân gia đình





       Thời gian: 1.0 giờ
2.1. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh 

2.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân gia đình 

2.3 Một số nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân gia đình

Bài 5: Luật Hành chính và pháp luật Hình sự

Mục tiêu:

- Nêu được khái niệm, đối tượng điều chỉnh của Luật Hành chính, các dấu hiệu của vi phạm hành chính và các hình thức xử lý vi phạm hành chính
- Nêu được khái niệm và vai trò của luật Hình sự, khái niệm tội phạm, phân loại được các loại tội phạm và các loại hình phạt, các giai đoạn của tố tụng hình sự

- Tôn trọng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật Hành chính và pháp luật Hình sự

Nội dung:

1. Luật Hành chính                                                                    Thời gian: 1.0 giờ

1.1. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh

1.2. Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính

2. Pháp luật hình sự





       Thời gian: 2.0 giờ
2.1. Khái niệm và vai trò của luật Hình sự

2.2. Tội phạm và hình phạt

2.3. Các giai đoạn tố tụng hình sự

Bài 6: Luật Phòng, chống tham nhũng

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm và những đặc điểm cơ bản của tham nhũng

-  Nhận biết được các hành vi tham nhũng, nguyên nhân và tác hại của tham nhũng

- Nêu được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng
- Xác định được trách nhiệm của công dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

- Tích cực tham gia phát hiện và đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Nội dung:

1. Khái niệm về tham nhũng




         

1.1. Khái niệm và những đặc điểm cơ bản
1.2. Các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật 
2. Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng


     Thời gian: 0.75 giờ
2.1. Nguyên nhân của tham nhũng
2.2. Tác hại của tham nhũng                                                                  
3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng   Thời gian: 0.25 giờ
4. Trách nhiệm của công dân trong phòng chống tham nhũng

4.1. Trách nhiệm của công dân tham gia phòng, chống tham nhũng

4.2. Trách nhiệm của công dân trong tố cáo hành vi tham nhũng

4.3. Tham gia phòng chống tham nhũng thông qua ban thanh tra nhân dân tổ chức mà mình là thành viên.
IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, âm thanh, ánh sáng... 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Sách, giáo trình chính:

Giáo trình Pháp luật, do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành trong Thông tư số 08/2014/TT-BLĐTBXH quy định chương trình, giáo trình môn học Pháp luật dùng trong đào tạo trình độ cao đẳng, 2014.       

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Sinh viên trình bày được những nội dung cơ bản trong các bài học, sinh viên giải thích được các khái niệm, các thuật ngữ pháp lý cơ bản về hệ thống pháp luật Việt Nam.
- Kỹ năng: Phân biệt được tính hợp pháp và không hợp pháp của các hành vi từ đó áp dụng các quy định của pháp luật vào đời sống, vào quá trình học tập và lao động.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thể hiện ý thức công dân, tôn trọng pháp luật, rèn luyện tác phong sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
2. Phương pháp: 
- Sinh viên phải dự lớp ít nhất 80% thời gian quy định của chương trình.

- Sinh viên phải thực hiện đủ 01 bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc môn học.

- Yêu cầu điểm trung bình của các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc môn học phải đạt ≥ 5,0 theo khung điểm 10.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho khối lớp Cao đẳng Liên thông, dùng chung cho các ngành.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Dành nhiều thời gian cho phương pháp đàm thoại và thảo luận, hướng dẫn cách tra cứu tài liệu về pháp luật cho sinh viên.
- Đối với người học:
Nên đọc tài liệu trước khi đến lớp, nên đàm thaoị và thảo luận với thầy cô và bạn bè để khắc sâu và hiểu kỹ hơn những kiến thức về pháp luật.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Cần phải hiểu rõ nội dung chính của từng bài học
4. Tài liệu tham khảo:

 [1] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Bộ Luật Lao động.
[2] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Hiến pháp 2013.
[3] Trường Đại học Luật Hà Nội (2006), Giáo trình Lý luận Nhà nước và Pháp luật, NXB Tư pháp.

[4] Học viện Hành chính Quốc gia, Giáo trình Luật hành chính.

[5] Sổ tay thuật ngữ pháp lý thông dụng (1996), NXB Giáo dục...
5. Ghi chú và giải thích (nếu có): không
HIỆU TRƯỞNG                  KT.TRƯỞNG KHOA
PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

                                              PHÓ TRƯỞNG KHOA

     



       Lê Thị Hồng Vân
                   Đặng Thị Nhật Minh


